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Hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại1 

 

Hình 1. Hệ thống của Hàn Quốc đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

Hệ thống này bao gồm 3 thành phần chính: (1) Ban Thư ký TBT (các Bộ, ngành 

có liên quan), (2) Mạng lưới của Hàn Quốc về TBT của Thế giới (Korea Network 

of World TBT - KNOW TBT) và (3) Liên minh TBT (TBT Consortium) 

Trong Hệ thống này, trong khi KNOW TBT là một Portal cung cấp các thông liên 

về hàng rào kỹ thuật của các nước Thành viên WTO và các thông tin có liên quan 

khác, thì Liên minh TBT thực hiện phân tích, đánh giá tác động của các hàng rào 

kỹ thuật của các nước làm tiền đề cho việc xây dựng các biện pháp đối phó. 

Liên minh TBT gắn kết hai nhóm đối tượng chủ yếu, cụ thể là: 

Nhóm 1: nhóm chịu tác động bởi các biện pháp TBT, bao gồm 19 hiệp hội chuyên 

ngành, trong đó 5 hiệp hội trong lĩnh vực điện - điện tử, 5 hiệp hội trong lĩnh vực 

                                                      
1Theo các bài trình bày của Tiến sỹ Rhyu, Gyung Ihm và Ông David S.K. Park - Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ và Tiêu chuẩn, Hiệp hội Điện Điện tử Hàn Quốc (KEA) 
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máy móc thiết bị và kim loại, và 9 hiệp hội trong lĩnh vực hóa chất và hàng tiêu 

dùng. 

Nhóm 2: nhóm đánh giá các tác động gây ra bởi các biện pháp TBT, bao gồm 7 

Viện (Viện Thử nghiệm và Nghiên cứu Hàn Quốc-KTR, Tập đoàn Viễn thông 

Hàn Quốc-KTC, Hội các Phòng thử nghiệm Sự phù hợp Hàn Quốc-KCL, Viện 

Thương mại và Đầu tư-ITI, Viện Kinh tế Thương mại Hàn Quốc-KIEP, Viện 

Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc-KIET, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn 

Quốc-KITA) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc-KOTRA. 

Để hỗ trợ cho nhóm 2 trên, một lực lượng gồm 274 các nhà chuyên gia trong 90 

nhóm vấn đề và 10 lĩnh vực được tập hợp, có nhiệm vụ tư vấn cho các viện tương 

ứng. Các viện được cung cấp tài chính để thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được 

giao và các chuyên gia được trả tiền cho các hoạt động tư vấn của mình. 

Các nhóm biện pháp đối phó chủ yếu bao gồm: 

Góp ý, nêu quan ngại đối với các biện pháp TBT của nước ngoài trong khuôn khổ 

WTO và các FTA, nhằm yêu cầu các nước điều chỉnh biện pháp TBT, hạn chế 

những tác động tiêu cực của các biện pháp này đối với thương mại của Hàn Quốc;  

Thiết lập các cơ chế hợp tác ví dụ MRA, MOU... và chuyển giao công nghệ/trang 

thiết bị cho các nước đang phát triển, nhằm tăng cường việc thừa nhận, công nhận 

lẫn nhau, giảm các thử nghiệm, chứng nhận không cần thiết tại nước nhập khẩu, 

thông qua đó giảm chi phí và thời gian tiếp cận thị trường. 

Các hoạt động nghiên cứu triển khai, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao khả năng 

đối phó với TBT: chủ yếu dành cho các doanh nghiệp SME dưới dạng dự án, kinh 

phí khoảng 0,2 tỷ won/năm (~200.000 USD) cho một vấn đề/dự án. 

Lê Quốc Bảo - Nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam 

(Còn tiếp) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/01/2018-15/02/2018 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 1 Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời 

Argentina 2 Sản phẩm tẩy rửa gia dụng; Lò nướng 

Bolivia 3 Thực phẩm chế biến; Phương tiện cơ giới; Mỹ phẩm 

Brazil 10 Thiết bị viễn thông; Thuốc lá; Thiết bị y tế; Sản phẩm dành 

cho trẻ em; Hệ thống kính gạt nước; Phân bón; Sơn; Thức 

ăn chăn nuôi 

Canada 5 Thực phẩm đóng gói; Dược phẩm; Thiết bị truyền thông; 

Amiăng và các sản phẩm chứa amiăng 

Chile 3 Thực phẩm 

Colombia 6 Mật ong; Đồng hồ taxi; Dụng cụ hỗ trợ thở; Các sản phẩm 

may mặc; Mỹ phẩm; Xà phòng 

Đài Loan 11 Thực phẩm; Bật lửa; Sơn; Thiết bị dành cho trẻ em; Thiết 

bị điện và điện tử; Sản phẩm Senna; Thiết bị đầu cuối của 

băng thông di động; Quạt thông gió 

Ecuador 4 Mỹ phẩm; Phương tiện cơ giới; Thiết bị y tế  

Guatemala 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Hồng Kong 1 Thiết bị vệ sinh 

Hàn Quốc 2 Xe cơ giới; Lốp xe 

Hoa Kỳ 24 Vật liệu và linh kiện cho ngành đường sắt; Ga; Pháo hoa; 

Oxazolidin, 3,3'-metylen-bis [5-metyl- (hoá chất); Sản 

phẩm gỗ composite; Hệ thống quan trắc; Đồ chơi và các 

sản phẩm chăm sóc trẻ em có chứa chất phthalates; Nhiên 

liệu động cơ; Nguồn phát thải khí; Súng ngắn và súng an 

toàn; Các thành phần nhà máy năng lượng hạt nhân; Khí 

thải ô tô; Sản phẩm sợi dệt; Công nghệ thông tin và truyền 
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thông; Đồ hộp và đồ uống; Thịt; Thực phẩm; Thiết bị lưu 

trữ quần áo; Organics; Thuốc lá 

Indonesia 2 Dây thép 

Israel 7 Đồng hồ nước; Thiết bị nấu ăn; Van; Thiết bị điện; Mỹ 

phẩm; Gạo;  

Kenya 17 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Pho mát; Kem; Dầu động, 

thực vật; Trái cây; Gỗ 

Kuwait 1 Thực phẩm đóng gói 

Liên minh Châu 

Âu 

8 Thực phẩm; Thiết bị điện và điện tử; Hoá chất; Thuốc trừ 

sâu và hóa chất nông nghiệp khác  

Liberia 1 Cà phê 

Lithuania 2 Thiết bị phòng cháy 

Mexico 13 Máy bay; Thiết bị giải trí; Trái cây; Thiết bị khử trùng; 

Thiết bị gây tê; Thuốc dùng trong phòng thí nghiệm; Sữa 

và các sản phẩm từ sữa; Thiết bị truyền thông; Mặt nạ; 

Trứng và các sản phẩm từ trứng; Bình nước nóng sử dụng 

năng lượng mặt trời 

Mozambique 2 Trái cây 

Nhật Bản 3 Xe thương mại; Phân bón; Phụ gia thực phẩm 

Nam Phi 1 Cá 

Oman 2 Xe điện; Bộ điều chỉnh áp suất 

Panama 1 Nước giải khát 

Peru 1 Mỹ phẩm 

Philippines 3 Thiết bị điện; Đèn và thiết bị liên quan; Sản phẩm sắt thép 

Singapore 1 Hoá chất hữu cơ 

Thái Lan 5 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Tây Ban Nha 1 Động vật 
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Tanzania 8 Thịt; Trứng 

Trung Quốc 13 Thiết bị giải trí; Dầu thô; Màng chống cháy cho kết cấu 

thép; Bánh xe ô tô; Van báo động hoả hoạn; Dược phẩm;  

Thailand 5 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Sữa 

Uganda 5 Bột nở; Phụ gia thực phẩm; Bồn chứa có dung tích trên 

300 lít; Xe gắn máy 

Úc 1 Phương tiện cơ giới 

Việt Nam 1 Sản phẩm, hàng hoá không đảm bảo an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
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Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông  

Ngày 16/1/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của 

Bộ trưởng Bộ TTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung 

Dự thảo như sau: 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

Điều 3: Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

Điều 4: Nguyên tắc quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa nhóm 2 

Điều 5: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Phụ lục I: Danh mục sản phẩm, hàng hoá 

chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và 

công bố hợp quy 

Phụ lục II: Danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và 

truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý vào ngày 17/3/2018. Thời 

gian dự kiến thông qua vào 29/3/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 

01/7/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Du%20thao%20Thong%20tu%20 

(trinh).doc  

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/115 
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Phthalates  

Ngày 05/2/2018, Hoa Kỳ thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc sửa đổi 

đối với Dự thảo quy định Cấm đồ chơi trẻ 

em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em 

chứa Phthalates mã thông báo 

G/TBT/N/USA/1186. Cụ thể, vào ngày 

30 tháng 8 năm 2017, Uỷ ban An toàn 

Sản phẩm Tiêu dùng ban hành một quy tắc để xác định một số chất dẻo và chất 

phụ gia không chứa chất phthalate mà Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu 

dùng năm 2008 (CPSIA) cấm sử dụng trong đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm 

sóc trẻ em. Sau đó, Ủy ban ban hành một quy tắc loại bỏ một số chất phthalates 

khỏi danh sách cấm và bổ sung thêm các chất khác. Lần sửa đổi này sẽ thay đổi 

nguyên tắc xác định các chất phthalates bị cấm sử dụng trong đồ chơi trẻ em và 

các sản phẩm chăm sóc trẻ em. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_0677_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1186/Rev.1 

Thiết bị điện và điện tử  

Ngày 08/2/2018, EU thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo xây dựng mẫu đăng ký và báo cáo 

cho nhà sản xuất các thiết bị điện và điện 

tử để báo cáo lên cơ quan đăng ký. Mục 

đích của Dự thảo nhằm hài hoà các quy 

tắc và thủ tục được áp dụng ở cấp tiểu Bang. Thời gian dự kiến thông qua vào 

tháng 6 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố 

trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý 

kiến vào 09/4/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 
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https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_0785_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/541 

Lốp xe ( mã HS: 83.160)  

Ngày 22/1/2018, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về Dự thảo sửa 

đổi Đạo luật kiểm soát tiếng ồn và độ rung 

trong thông báo mã G/TBT/N/KOR/750. 

Cụ thể, những người sản xuất hoặc nhập lốp 

xe phải tuân thủ các tiêu chuẩn tiếng ồn của 

lốp xe và mức độ tiếng ồn của lốp xe phải được đo. Các kết quả sẽ được báo cáo 

lên cơ quan chức năng có thẩm quyền và được ghi trên sản phẩm. Mục đích của dự 

thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. 

Dự thảo này có thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/1/2019. Hạn cuối cùng để các 

nước thành tham gia góp ý kiến vào 23/3/2018.  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_0483_00_x.pdf 

Phân bón  

Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về Dự thảo 

Pháp lệnh thực thi luật quản lý phân bón  

trong thông báo mã G/TBT/N/JPN/583. 

Hiện nay các thành phần có nguồn gốc từ 

gia súc, bao gồm cả gelatin và collagen, 

có thể được sử dụng cho phân bón với 

điều kiện các thành phần này phải trải qua các biện pháp để làm trơ prion (viết tắt 

của proteinaceous infectious particle -on cho prion) hoặc giữ gia súc khỏi các 

nguồn prion. Gelatin bò và collagen bò được phép sử dụng như một thành phần 

phân bón mà không cần thực hiện các biện pháp này. Ngoài ra, để sử dụng gelatin 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_0785_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_0483_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_0483_00_x.pdf
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xương thịt và collagen như một thành phần của phân bón, cần có thêm các biện 

pháp để giảm sự lây nhiễm sẵn có. 

Dự thảo này có thời gian dự kiến thông qua vào tháng 2 năm 2018. Thời gian dự 

kiến có hiệu lực vào tháng 3 năm 2018. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia 

góp ý kiến vào 17/2/2018.  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0446_00_e.pdf  

Thực phẩm  

Ngày 16/1/2018, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi đạo luật vệ sinh thực phẩm. 

Cụ thể, sẽ cải thiện các quy định vệ sinh đối 

với đồ dùng, đồ đựng, bao bì cho thực phẩm 

và các chất phụ gia thực phẩm. Mục đích 

của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 

toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua trong khoảng tháng 4 - 7 năm 

2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực trong thời gian không quá 2 năm kể từ ngày 

thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 17/3/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0409_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/582 

Thiết bị giải trí  

Ngày 17/1/2018, Trung Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Mã an toàn dành cho thiết bị giải trí có 

quy mô lớn. Tiêu chuẩn này quy định các quy 

tắc chung, cũng như các yêu cầu an toàn cơ bản 

đối với vật liệu và ốc vít, thiết kế, sản xuất và lắp đặt, quản lý sử dụng và bảo trì 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0446_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0446_00_e.pdf
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cũng như kiểm tra các thiết bị giải trí. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý 

kiến vào 19/3/2018. Thô ng tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_0429_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1247 
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội 

dung 

Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

198/QĐ-TTg 

năm 2018 của 

Thủ tướng 

Chính phủ   

Phê duyệt đề án 

hoàn thiện hệ 

thống tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật 

xây dựng  

09/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-

dung-Do-thi/Quyet-dinh-198-QD-TTg-2018-

De-an-Hoan-thien-he-thong-tieu-chuan-quy-

chuan-ky-thuat-xay-dung-374739.aspx 

2 Thông tư 

01/2018/TT-

BTNMT của 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  

Quy định định 

mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ 

thuật hệ thống 

trạm quan trắc 

sóng và dòng 

chảy bề mặt biển 

bằng radar  

07/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2018-TT-

BTNMT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-he-

thong-tram-quan-trac-song-374728.aspx 

3 Quyết định 

03/2018/QĐ-

UBND của Ủy 

ban nhân dân 

Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 

đối với nước thải 

áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Ninh 

31/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-03-2018-

QD-UBND-Quy-chuan-ky-thuat-moi-truong-

doi-voi-nuoc-thai-Bac-Ninh-374534.aspx 

4 Quyết định 

737/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Định mức kinh 

tế - quy chuẩn 

kỹ thuật làm cơ 

sở xây dựng giá 

dịch vụ kỹ thuật 

hỗ trợ điều trị 

vết thương bằng 

máy PlasmaMed  

30/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-737-QD-BYT-

2018-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ho-tro-

dieu-tri-vet-thuong-bang-may-374284.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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5 Quyết định 

188/QĐ-UBND 

của Ủy ban 

nhân dân 

Định mức kinh 

tế - quy chuẩn 

kỹ thuật trong 

công tác quản lý, 

khai thác và bảo 

vệ công trình 

thủy lợi  

26/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-

hanh-chinh/Quyet-dinh-188-QD-UBND-

2018-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-quan-

ly-cong-trinh-thuy-loi-374383.aspx 

6 Thông tư 

04/2018/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải   

Quy định việc 

bảo đảm quy 

trình, quy chuẩn 

kỹ thuật nhiên 

liệu hàng không  

23/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-

thong-Van-tai/Thong-tu-04-2018-TT-

BGTVT-quy-dinh-viec-bao-dam-ky-thuat-

nhien-lieu-hang-khong-351921.aspx 

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

99/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

dược  

Danh mục 846 thuốc 

sản xuất trong nước 

được cấp số đăng ký 

lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 160  

22/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-99-

QD-QLD-2018-danh-muc-846-thuoc-

san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-

dang-ky-luu-hanh-375360.aspx 

2 Quyết định 

539/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

thương  

Sửa đổi Quyết định 

1105/QĐ-BCT về áp 

dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

chính thức đối với 

sản phẩm thép mạ 

nhập khẩu  

09/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-539-QD-

BCT-2018-sua-doi-1105-QD-BCT-ap-

dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-

thep-ma-375078.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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3 Quyết định 

02/QĐ-MT của 

Cục Quản lý 

môi trường y tế 

Rút số đăng ký lưu 

hành hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế ra khỏi 

danh mục được cấp 

số đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam  

29/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-

QD-MT-2018-rut-so-dang-ky-luu-

hanh-hoa-chat-che-pham-diet-con-

trung-374705.aspx 

4 Quyết định 

334/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương  

Kế hoạch đấu tranh 

phòng, chống các 

hành vi vi phạm 

trong sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa giả 

mạo xuất xứ tại địa 

bàn trọng điểm đến 

hết năm 2020  

24/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-334-QD-

BCT-2018-phong-chong-vi-pham-

trong-san-xuat-kinh-doanh-hang-hoa-

gia-mao-374738.aspx 

5 Thông tư 

01/2018/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế  

Quy định ghi nhãn 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc và tờ 

hướng dẫn sử dụng 

thuốc  

18/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-01-2018-

TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-nguyen-lieu-

lam-thuoc-va-to-huong-dan-su-dung-

thuoc-320554.aspx 

6 Quyết định 

47/QĐ-QLD 

của Cục Quản 

lý Dược 

Danh mục 01 thuốc 

nước ngoài (thuốc 

điều trị ung thư đăng 

ký lần đầu - số đăng 

ký có hiệu lực 02 

năm) được cấp số 

đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam - Đợt 98 

bổ sung 

16/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-47-

QD-QLD-2018-danh-muc-01-thuoc-

nuoc-ngoai-dieu-tri-ung-thu-dang-ky-

lan-dau-374337.aspx 
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7 Quyết định 

42/QĐ-QLD 

năm 2018 của 

Cục Quản lý 

Dược  

Danh mục 03 thuốc 

sản xuất gia công 

trong nước được cấp 

số đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam – Đợt 

159 bổ sung  

16/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-42-

QD-QLD-2018-danh-muc-03-thuoc-

san-xuat-gia-cong-trong-nuoc-duoc-

cap-so-dang-ky-374999.aspx 

8 Nghị định 

09/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Quy định chi tiết 

Luật thương mại và 

Luật Quản lý ngoại 

thương về hoạt động 

mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên 

quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hóa 

của nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

15/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-09-2018-

ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-

thuong-mai-va-Luat-Quan-ly-ngoai-

thuong-372647.aspx 

9 Thông tư 

03/2018/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

ban hành 

Quy định về kiểm tra 

chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với ô tô 

nhập khẩu thuộc đối 

tượng của Nghị định 

116/2017/NĐ-CP  

10/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-03-

2018-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-

luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-

nhap-khau-373289.aspx 
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Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp) 

 

1. Điều IX: Đưa ra phán quyết 

(a) Article IX:2 (diễn giải đa phương) 

2. Trong vụ Mỹ- Thuốc lá đinh hương, cơ quan phúc thẩm giữ nguyên phán quyết 

của Ban Hội thẩm trong Điều 2.12 của Hiệp định TBT, khi được diễn giải trong 

bối cảnh của khoản 5.2 của Quyết định Bộ trưởng Doha trong việc giải quyết các 

vấn đề liên quan, cần thời gian tối thiểu 6 tháng để một quy định kỹ thuật có hiệu 

lực tính từ thời điểm công bố.1 Để đạt được diễn giải này, Cơ quan phúc thẩm 

nhận thấy do thiếu chứng cứ về sự tồn tại của đề nghị cụ thể từ Hội đồng Thương 

mại Hàng hóa, liên quan đến việc diễn giải Điều 2.12 của Hiệp định TBT, Khoản 

5.2 trong Quyết định Bộ trưởng Doha không phải là một diễn giải đa phương theo 

Điều IX:2 của Hiệp định WTO. Tuy nhiên, Cơ quan phúc thẩm đồng ý với Ban 

Hội thẩm rằng Khoản 5.2 trong Quyết định Hội nghị Bộ trưởng Doha tạo thành 

một "thỏa thuận sau giữa các bên liên quan " theo ý nghĩa Điều Article 31(3)(a) 

của Công ước Viên về Luật Điều ước Quốc tế. 

2. Điều XII: Gia nhập 

(a) Điều XII:1 (tổng quan) 

3. Trong vụ Trung Quốc – Đất hiếm, Ban Hội thẩm đồng ý theo phán quyết trước 

đó của Cơ quan phúc thẩm, trong vụ Trung Quốc – Nguyên liệu thô, rằng nghĩa vụ 

được quy định tại khoản 11.3 của Nghị định thư gia nhập của Trung Quốc không 

hướng đến các ngoại lệ chung được đề cập đến trong Điều XX của GATT.2 Tuy 

nhiên, Ban Hội thẩm đồng ý với Trung Quốc rằng cái được gọi là “quyền thương 

mại” cam kết trong các khoản 83 và 84 trong Báo cáo Ban Công tác của Trung 

Quốc phụ thuộc vào ngoại lệ chung quy định tại Điều XX của GATT.3 Trung 

Quốc yêu cầu Ban Hội thẩm giải thích một số yếu tố cụ thể liên quan đến mối 

quan hệ giữa khoản 11.3 trong Nghị định thư gia nhập và Điều XX của GATT 

B.  CÁC HIỆP ĐỊNH WTO 
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1994, và đặc biệt Ban Hội thẩm phản đối lập luận của Trung Quốc cho rằng, theo 

điều XII:1 của Hiệp định WTO (and khoản 1.2 trong Nghị định thư gia nhập của 

Trung Quốc), khoản 11.3 và một số quy định cụ thể khác liên quan đến thương 

mại hàng hóa trong Hiệp định gia nhập của Trung Quốc, đã trở thành một bộ phần 

không thể tách rời trong GATT 1994, và vì vậy phải tuân thep những ngoại lệ 

chung được quy định tại Điều XX của GATT. Cơ quan Phúc thẩm có ý kiến tương 

đồng với Ban Hội thẩm, không công nhận rằng Điều XII:1 của Hiệp định WTO 

(và/hay khoản 1.2 trong Hiệp định gia nhập của Trung Quốc) biến khoản 11.3 

trong Hiệp định gia nhập của Trung Quốc thành một phần không thể tách rời trong 

GATT 1994, và cũng không công nhận Điều XII:1 đưa ra hướng dẫn cụ thể về 

việc các nghĩa vụ được quy định tại khoản 11.3 phải tuân theo những ngoại lệ 

chung được quy định tại Điều XX của GATT.4 

1  Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Mỹ – Thuốc lá đinh hương, đoạn. 241-275. 

2 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Trung Quốc – Đất hiếm, đoạn. 7.49-7.138. 

3 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Trung Quốc – Đất hiếm, đoạn. 1.1016-7.1033. 

4 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Trung Quốc – Đất hiếm, đoạn. 5.22-5.34. 

 

1. Điều I: Hiệp định Tối huệ quốc 

(a) Điều I:1 (nghĩa vụ chung) 

Trong vụ EU – Giầy dép (Trung Quốc), Ban Hội thẩm nhận t hấy, vì cùng lý do và 

được Ban Hội thẩm giải thích chi tiết trong vụ EC – Chốt (Trung Quốc), Điều 9(5) 

trong Quy chế AD cơ bản không phù hợp với Điều 6.10 và 9.2 của Hiệp định 

chống bán phá giá. Quy định này yêu cầu các nhà sản xuất/nhập khẩu điều tra 

những nền kinh tế phi thị trường có liên quan trừ trường hợp họ đáp ứng đủ điều 

kiện đối xử cá nhân trong quy định thị trường. Ban Hội thẩm cũng nhận thấy, vì 

cùng những nguyên nhân và được Ban Hội thẩm giải thích một cách chi tiết hơn 

C.  GATT 1994 
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trong vụ EC – Chốt (Trung Quốc), Điều 9(5) trong Quy chế AD cơ bản không phù 

hợp với Điều I:1 trong GATT 1994.5 

Trong vụ Cộng hòa Đôminica – Biện pháp bảo hộ, Ban Hội thẩm phản đối lập 

luận của Cộng hòa Đôminica cho rằng do các biện pháp thách thức không đạt đến 

tỷ lệ thuế quan ràng buộc, các biện pháp này không phải là các biện pháp bảo hộ, 

và do đó không phải tuân theo những quy định tại Điều XIX của GATT 1994 hay 

Hiệp định Bảo hộ.6 Ban Hội thẩm thấy rằng đây chính là các biện pháp bảo hộ 

theo Điều XIX của GATT 1994 và Hiệp định Bảo hộ, do, trong số các biện pháp 

khác, biện pháp công kích dẫn đến việc đình chỉ các nghĩa vụ phát sinh đối với 

Cộng hòa Đôminica theo Điều I:1 của GATT 1994.7 

Trong vụ Mỹ – Cá ngừ II (Mêxicô), Ban Hội thẩm không nhận thấy có dấu hiệu vi 

phạm Điều 2.1 của Hiệp định TBT, thực thi phán quyết đối với khiếu nại của bên 

khiếu nại theo Điều I:1 của GATT 1994. Cơ quan phúc thẩm, đã xem xét lại diễn 

dải của ban Hội thẩm về Điều Article 2.1, và đã bác bỏ giả định của Ban Hội thẩm 

cho rằng các nghĩa vụ được quy định tại Điều 2.1 và Điều I:1 là cơ bản giống 

nhau, để thấy rằng Ban Hội thẩm đã sai trong việc thi hành phán quyết đối với 

khiếu nại của Mêxicô theo Điều Article I:1.8 

Trong vụ EC – Các sản phẩm từ hải cẩu, Ban Hội thẩm nhận thấy người tiêu dùng 

bản địa và cá ngoại lệ quản lý tài nguyên biển đối với EU cấm các sản phẩm từ 

Hải cẩu là không tuân thủ Điều Article I:1 của GATT.9 Ban Hội thẩm thấy rằng về 

mặt mẫu mã, cấu trúc và vận hành, các quy định của EU đối với các sản phẩm từ 

Hải cẩu gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện cạnh tranh trên thị trường 

với các sản phẩm có nguồn gốc Canada và Nauy so với các sản phẩm từ hải cẩu 

của có nguồn gốc từ Greenland. Cụ thể, Ban Hội thẩm thấy rằng trong khi đa phần 

các sản phẩm Hải cầu có xuất xứ từ Canada và Nauy không đạt tiêu chuẩn của 

người tiêu dùng bản địa khi đặt trên thị trường cùng với các sảng phẩm của Châu 

Âu, thì dễ nhận thất tất cả các sản phẩm Hải cẩu của Greenland lại đủ tiêu chuẩn 

chiếu thoai ngoại lệ đó. Cơ quan phúc thẩm tán thành kết luận của Ban Hội thẩm 
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Chuyên mục:Tranh chấp thương mại                                Bản tin số 2/2018 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

19 

cho rằng, trong bối cảnh khiếu nại được chiểu theo Điều I:1 hoặc III:4 của GATT, 

trái với khiếu nại được chiếu theo Điều 2.1 của Hiệp định TBT, không cần thiết 

phải tiến hành phân tích bổ sung xem việc đối xử bất lợi như vậy có xuất phát từ 

“sự phân biệt theo quy định hợp pháp” hay không.10 

Trong vụ Mỹ – Cá ngừ II (Mêxicô) (Điều 21.5 – Mêxicô), Ban Hội thẩm thấy rằng 

các tiêu chí, yêu cầu xác nhận cũng như theo dõi và kiểm tra trong việc điều chỉnh 

các biện pháp áp dụng đối với cá ngừ đã dẫn đến việc đối xử kém ưu đãi đối với cá 

ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ Mêxicô so với các sản phẩm tương tự có nguồn 

gốc từ các quốc gia khác, do vi phạm Điều I:1 của GATT 1994 

5 Báo cáo Ban Hội thẩm, EU – Giầy dép (Trung Quốc), đoạn. 7.98-7.106. 

6 Báo cáo Ban Hội thẩm, Cộng hòa Đôminica – Biện pháp phòng vệ, đoạn. 7.50-

7.91. 

7 Báo cáo Ban Hội thẩm, Cộng hòa Đôminica – Biện pháp phòng vệ, đoạn. 7.61-

7.73.  

8 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Mỹ – Cá ngừ II (Mêxicô), đoạn. 402-406. 

9 Báo cáo Ban Hội thẩm, EC – Các sản phẩm Hải cẩu, đoạn. 7.592-7.600. 

10 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, EC – Các sản phẩm hải cẩu, đoạn. 5.84-5.96, 

và 5.97-5.130. 

2. Điều II: Quy trình nhượng bộ 

(a) Điều II:1(b) (thuế quan thông thường / thuế và các khoản phí khác) 

Trong vụ Cộng hòa Đôminica – Biện pháp bảo hộ, Ban Hội thẩm bác bỏ lập luận 

của Cộng hòa Đôminica cho rằng do các biện pháp thách thức không đạt tới tỷ lệ 

thuế quan ràng buộc, các biện pháp đó không đủ tiêu chuẩn được công nhận là 

biện pháp bảo hộ, và do đó không phải tuân thủ những quy định trong Điều XIX 

của GATT 1994 hay Hiệp định bảo hộ.12 Ban Hội thẩm nhận thấy đó không phải 

là các biện pháp bảo hộ theo Điều XIX của GATT 1994 và Hiệp định Bảo hộ do 
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trong số các biện pháp khác, biện pháp công kích dẫn đến việc đình chỉ các nghĩa 

vụ phát sinh đối với Cộng hòa Đôminica theo Điều II:1(b) của GATT 1994.13 

Trong vụ Peru – Sản phẩm nông nghiệp, Ban Hội thẩm nhận thấy các loại thuế bổ 

sung phát sinh từ hệ thống đo lường phạm vi giá tạo thành “các loại thuế và phí 

khác " … được áp đặt vào hoặc có liên quan đến nhập khẩu " trong phạm vi ý 

nghĩa câu thứ hai của Điều II:1(b) trong GATT 1994, và chính các biện pháp ứng 

dụng tạo thành “các loại thuế và phí khác ", mà không ghi lại trong Quy trình 

nhượng bộ, hành động của Peru đã không tuân thủ theo câu thứ hai trong Điều 

II:1(b) của GATT 1994.14 

3. Điều III: Hiệp định quốc gia về thuế và quy chế nội bộ 

 Điều III:2, câu đầu tiên (thuế/phí nội bộ và các sản phẩm tương tự) 

Trong vụ Philipin –Rượu chưng cất, Cơ quan phúc thẩm kiểm tra một số kết luận 

của Ban Hội thẩm liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu chứng cất, theo 

đó mức thuế thấp được Philipin áp dụng đối với các sản phẩm rượu chưng cất 

được sản xuất từ nguyên liệu thô nhất định được chỉ định, trong khi những mức 

thuế cao hơn nhiề được áp dụng đối với các sản phẩm rượu chưng cất từ những 

nguyên liệu không được chỉ định. Cơ quan phúc thẩm tán thành kết luận của Ban 

Hội thẩm cho rằng biện pháp này không phù hợp với Điều III:2, câu đầu tiên, của 

GATT 1994.15  Cơ quan phúc thẩm tán thành kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng 

mỗi thành phần rượu chưng cất nhập khẩu (brandy, rum, vodka, whisky, và 

tequila) được sản xuất từ những nguyên liệu thô không có trong chỉ định được coi 

như "giống" cùng loại với các sản phẩm rượu chưng cât được sản xuất từ những 

nguyên liệu thô được chỉ định. Tuy nhiên, Cơ quan phúc thẩm bác bỏ kết luật của 

Ban Hội thẩm cho rằng tất cả các sản phẩm rượu chưng cất nhập khẩu được sản 

xuất từ các nguyên liệu thô không có trong chỉ định, bất kể thuộc loại loại nào, đều 

"giống như" tất cả các sản phẩm rượu chưng cất được sản xuất từ những nguyên 

liệu thô trong chỉ định, theo định nghĩa trong Điều III:2, câu đầu tiên của GATT 

1994. Trong quá trình phân tích, Cơ quan phúc thẩm xem xét việc diễn giải và áp 
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dụng Điều III:2, câu đầu tiên, liên quan đến đặc tính vật lý của sản phẩm, thị hiếu 

và thói quen tiêu dùng, phân loại thuế và cơ chế quản lý của các thành viên khác. 

 Điều III:2, câu thứ hai (thuế/phí nội bộ và các sản phẩm cạnh tranh hoặc trợ giá 

trực tiếp) 

Trọng vụ Philipin – Rượu chưng cất, Cơ quan phúc thẩm tán thành kết luận của 

Ban Hội thẩm (được đưa ra trong bối cảnh có sự khiếu nại đồng thời của Mỹ) cho 

rằng biện pháp đối với vấn đề này không phù hợp với Điều III:2, câu thứ hai, của 

GATT 1994.16 Cơ quan phúc thẩm tán thành phán quyết của Ban Hội thẩm cho 

rằng tất cả các sản phẩm rượu chưng cất nhập khẩu và nội địa cạnh tranh trực tiếp 

có thể thay thế được " theo ý nghĩa của Điều III:2, câu thứ 2. Cơ quan phúc thẩm 

cũng tán thành kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng sự khác nhau về thuế áp dụng 

đối với các sản phẩm rượu chưng cất nhập khẩu, và của các sản phẩm rượu chưng 

cất có thể được trợ giá hoặc cạnh tranh trực tiếp, được áp dụng để có đủ khả năng 

bảo vệ các sản phẩm rượu chưng cất của Philipin. 

11 Panel Report, US – Tuna II (Mexico) (Article 21.5 – Mexico), paras. 7.404-

7.468. 

12 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.50-7.91. 13 

Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.74-7.88. 14 

Panel Report, Peru – Agricultural Products, paras. 7.402-7.467. 

15 Appellate Body Reports, Philippines – Distilled Spirits, paras. 112-174. 

16  Appellate Body Reports, Philippines – Distilled Spirits, paras. 194-260. 
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Hội nghị tập huấn triển khai “Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và 

thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu” tại 

tỉnh Cà Mau năm 2018 

Thực hiện công văn số 314/TĐC-ĐL ngày 05/02/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện 

quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu gửi các Sở Khoa học 

Công nghệ, Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố và các cửa hàng kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn toàn tỉnh, trong ngày 09/02/2018 Chi cục TCĐLCL tỉnh Cà Mau 

phối hợp với điểm TBT Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nội dung trên tại 

Công ty xăng dầu Cà Mau. 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà 

Mau; Trưởng phòng điểm TBT Cà Mau; Ban lãnh đạo Công ty xăng dầu Cà Mau; 

Đài phát thanh và truyền hình Cà Mau cùng đại diện của các cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu Cà Mau với số lượng 160 đại biểu tham dự. 

 

Một cửa hàng kinh doanh xăng E5 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chi cục Trưởng Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau cho rằng cùng với sự phát triển, thay đổi 

quy luật kinh tế, để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, việc chuyển 
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đổi xăng khoáng sang xăng sinh học là xu thế tất yếu, an toàn và hiệu quả. Và theo 

quy định tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, từ ngày 01/07/2018, cột 

đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để in, cung cấp chứng từ cho khách 

hàng. Xuất phát từ những vấn đề nói trên, việc triển khai kiểm định lại cột đo xăng 

dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột 

đo xăng dầu là cơ sở pháp lý cần thiết để thiết lập trật tự hoạt động kinh doanh xăng 

dầu trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo an ninh năng lượng, tạo đầu ra cho nông sản và 

thiết thực bảo vệ môi trường. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu các quy định mới về đo lường và chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu nhằm quản lý sử dụng phương tiện đo; chống can 

thiệp làm sai lệch, ăn bớt xăng dầu của khách hàng trong quá trình mua bán, chống 

pha trộn, rút bớt xăng dầu ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu. Các đối tượng phải áp 

dụng Thông tư 15; các vấn đề liên quan đến phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh 

xăng dầu; trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu và các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức cá nhân có liên quan; đồng thời giới thiệu các văn bản quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xăng dầu; các nguyên tắc quản lý 

chất lượng xăng dầu, nội dung quản lý chất lượng xăng dầu tại các khâu trong chuỗi 

phân phối xăng dầu. 

Phần trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã nêu ý kiến cũng như vấn đề phát sinh, khó 

khăn vướng mắc đối với các quy định mới. Phần lớn các ý kiến tập trung vào việc 

kiểm định cột đo xăng dầu; lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu xăng dầu; cách tính sai 

số của cột đo xăng dầu.….đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng 

Trưởng phòng điểm TBT Cà Mau đã tiếp thu các ý kiến đóng góp trao đổi thẳng thắn 

từ phía các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và sẽ phản ánh kịp thời bằng văn bản 

về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào 16h00 cùng ngày, các ý kiến trao đổi đã được giải đáp 

thỏa đáng. Được biết trong thời gian tới, Chi cục TCĐLCL Cà Mau sẽ tiếp tục đợt 

triển khai kiểm tra, kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy 

định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. 
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